
TT 
Họ tên tác giả/ 

Nhóm tác giả 
Lớp Trường Phòng GDĐT Tên dự án dự thi Môn Giải 

1 Tẩn A Phẩy 10A2 
PT DTNT THPT huyện 

Mường Nhé 

  

Học sinh Trường PTDTNT- THPT Huyện 

Mường Nhé với việc giữ gìn và phát triển các 

trò chơi dân gian của dân tộc H’Mông trên 

địa bàn Huyện Mường Nhé Tỉnh Điện Biên 

GDCD Nhất 

2 
Phạm Thị Thúy, 

Mông Thị Lợi 
9D3 THCS xã Thanh Yên huyện Điện Biên   

Hiện tượng ăn mặc đua đòi của học sinh, một 

số biện pháp giữ gìn nét đẹp văn hóa trong 

trang phục học đường 

GDCD Ba 

3 Tòng Thị Nguyệt 9B THCS xã Thanh Hưng huyện Điện Biên   Một lần được làm tuyên truyền viên dân số GDCD Ba 

4 Lê Thanh Mai 9A1 THCS Trần Can TP Điện Biên Phủ Bài toán giới tính Sinh học Ba 

5 Nguyễn Quý Hải 9A1 THCS Trần Can TP Điện Biên Phủ 
Ảnh hưởng của bom mìn đối với môi trường 

sống của nhân dân tỉnh Điện Biên 
Vật lí Ba 

6 Cà Thị Lan Anh 9D3 THCS Thanh Luông  huyện Điện Biên   

Phòng trống tệ nạn ma  túy và các chất gây 

nghiện và định hướng nghề nghiệp để khắc 

phục những khó khăn tại địa phương 

Sinh học Ba 

7 

Phạm Vũ Tuấn 

Đạt, Bùi Ngọc 

Minh 

8C2, 

7B3 
THCS Him Lam TP Điện Biên Phủ 

Chung tay tiết kiệm điện vì một hành tinh 

xanh 
GDCD Ba 

8 Hờ Thị Giàng 7A3 THCS Ẳng Cang huyện Mường Ảng 
Không đảm bảo thời gian cách ly khi sử dụng 

thuốc bảo vệ thực vật 

Công 

nghệ 
Ba 

9 
Lò Văn Sơn, Lò 

Thị Tiến 
11B4 PT DTNT tỉnh  

  

Một số biện pháp khắc phục rác thải ở thành 

phố Điện Biên Phủ 
GDCD Ba 

10 
Lò Văn Quang; 

Lường Văn Phúc 

10A1, 

10A2 

PT DTNT THPT huyện 

Điện Biên Đông 
  

Vận dụng kiến thức liên môn tìm hiểu một số 

biện pháp để giữ gìn, bảo vệ sức khỏe trong 

mùa đông  

Sinh học Ba 

11 
Vừ Bả Thông; 

Quàng Thị Trinh 
11B3 

PT DTNT THPT huyện 

Điện Biên Đông 
  

Tăng cường đoàn kết giữa học sinh dân tộc 

thiểu số tại trường Phổ thông DTNT THPT 

huyện Điện Biên Đông 

GDCD Ba 

12 Cà Thị Bé 12C6 THPT Trần Can 

  

Thuyết minh về thực trạng khai thác và sử 

dụng tài nguyên đất và rừng huyện Điện Biên 

Đông 

Địa lý KK 



13 Quàng Thị Vui 12C1 THPT Thanh Chăn   Tuyên truyền về vấn đề ô nhiễm môi trường Sinh học KK 

14 Nguyễn Xuân Mai 9D3 THCS Thanh Nưa huyện Điện Biên   Giáo dục lòng nhân ái đối với HS THCS GDCD KK 

15 
Lò Thị Cúc; Vì 

Thị Quý 
12C7 THPT Phan Đình Giót 

  

Suy nghĩ của anh/chị về “Thuốc lá học 

đường”? 
Ngữ văn KK 

16 Lê Phương Thảo 10C THPT Lương Thế Vinh   Bố mẹ ơi! Nhiều muỗi quá!  Hóa học KK 

17 
Lò Thị Hương,  

Lò Quỳnh Lan 
9D2 THCS Thanh Chăn huyện Điện Biên   

Biện pháp để trồng dưa chuột sạch đạt hiệu 

quả cao 

Công 

nghệ 
KK 

18 

Hoàng Thảo 

Uyên, Phạm 

Hương Mai 

10C THPT Lương Thế Vinh 

  

Thuyết minh về quần thể di tích lịch sử và 

những nét đẹp văn hóa của Tỉnh Điện Biên 
Ngữ văn KK 

19 
Nguyễn Thị Thảo 

Ngân 
7B2 THCS Thanh Bình TP Điện Biên Phủ Tình bạn, tình yêu tuổi Teen KHXH KK 

20 

Lê Đăng Huy, 

Nguyễn Việt 

Trung Hàn Vũ 

10S THPT Lương Thế Vinh 

  

Giới thiệu về di tích lịch sử đồi D1 Lịch sử KK 

21 
Đỗ Mai Trang, 

Nguyễn Diệu Vi 
7B2 THCS Him Lam TP Điện Biên Phủ Con ma men ở bản em KHXH KK 

22 

Trần Hà Châu, 

Nguyễn Việt 

Trung Hàn Vũ 

10S THPT Lương Thế Vinh 

  

Giới thiệu ngôi nhà sàn gỗ lim lớn nhất Việt 

Nam 
Ngữ văn KK 

23 
Khoàng Vinh 

Quang 
11B3 PT DTNT tỉnh  

  

Trồng và sử dụng rau sạch ở trường PT Dân 

tộc nội trú tỉnh Điện Biên 
Sinh học KK 

24 Vàng A Vảng 9B PTDTBT THCS Xá Nhè huyện Tủa Chùa Bệnh của Bố bị "con ma làm đấy"! 
Công 

nghệ 
KK 

25 Tòng Thị Trang 11B2 
PT DTNT THPT huyện 

Tuần Giáo 
  

Một số giải pháp làm thay đổi tư tưởng tảo 

hôn của học sinh trường PTDTNT THPT 

huyện Tuần Giáo 

Ngữ văn KK 

26 
Mùa Thị Anh, 

Thào Thị Lỳ 
9a2 

PTDTBT THCS xã 

Mường Nhà 
huyện Điện Biên   Khát vọng bình yên GDCD KK 

27 
Ngần Bích Ngân, 

Tòng Thị Bình  
9 

PTDTBT THCS xã 

Mường Nhà 
huyện Điện Biên   Rừng với môi trường và cuộc sống Địa lý KK 



28 
Lò Thị Ngọc; 

Lường Thị Kiêm 
10A2 

PT DTNT THPT huyện 

Điện Biên Đông   

Thuyết minh về di tích lịch sử tháp cổ Mường 

Luân 
Ngữ văn KK 

29 Hạng Thi Ly  9D2 PTDTBT THCS Pu Nhi  
huyện Điện Biên 

Đông 

Xóa bỏ thói quen uống nước lã của người dân 

tộc H'mông bản Nậm Ngám C- xã Pu Nhi- 

huyện Điện Biên Đông. 

GDCD KK 

30 
Mùa Thị Máy, 

Mùa Thị Giống 
9D 

PTDTBT THCS Phì 

Nhừ 

huyện Điện Biên 

Đông 
Sự kêu cứu của những cánh rừng  Địa lý KK 

31 
Hoàng Thị Đoan; 

Quàng Thị Thúy 
12C2 

PT DTNT THPT huyện 

Điện Biên Đông 

  

Vận dụng kiến thức liên môn để giáo dục sức 

khỏe sinh sản tuổi vị thành niên tại trường 

PTDTNT THPT huyện Điện Biên Đông, tỉnh 

Điện Biên. 

GDCD KK 

32 
Tráng A Sàng, 

Mùa A Thắng 
8A2 

PTDTBT THCS Nà 

Bủng 
huyện Nậm Pồ 

Bài thuyết minh về văn hóa lịch sử dân tộc 

H’Mông 
Lịch sử KK 

 


